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	Thực
hiện
quý I
năm
2019
	Ước
tính
quý II
năm
2019
	Ước
tính
6 tháng
đầu năm
2019
	So với cùng kỳ
năm trước (%)

	
	
	
	
	Quý I
năm
2018
	Quý II
năm
2018
	6 tháng
đầu năm
2019

	Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng (tấn)
	597
	578
	1.175
	100.8
	98.3
	99.6

	Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng (tấn)
	1629
	1.610
	3.239
	101.7
	107.0
	104.3

	Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng (tấn)
	50485
	33.680
	84.165
	101.1
	69.5
	85.5

	Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng (tấn)
	13710
	12.393
	26.103
	102.1
	106.1
	104.0

	Trứng gia cầm (1000 quả)
	65310
	53.390
	118.700
	102.1
	107.1
	104.3

	Trong đó: Sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng (tấn)
	11822
	10.950
	22.772
	102.0
	105.8
	103.8

	Sản lượng trứng gà (1000 quả)
	33040
	34.935
	67.975
	102.0
	105.4
	103.8



